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	Luật Đầu tư
	

	
	
	Điều 1
	Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Luật này quy định về hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam và hoạt động đầu tư kinh doanh từ Việt Nam ra nước ngoài.


	Luật Đầu tư và một số luật như Luật quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp, Luật nhà ở, Luật Đầu tư công ... cùng quy định về chủ trương đầu tư với nội dung xem xét, quyết định chủ trương đầu tư khác nhau. Tuy nhiên, các luật này chưa phân định rõ phạm vi điều chỉnh trong việc quyết định chủ trương đầu tư dẫn đến nhiều trường hợp không xác định được Luật áp dụng hoặc áp dụng trùng lặp thủ tục quyết định chủ trương đầu tư đối với một dự án do dự án này thuộc đối tượng điều chỉnh của nhiều luật có liên quan cùng quy định về việc quyết định chủ trương đầu tư.
	Sửa đổi Điều 1 về phạm vi điều chỉnh của Luật Đầu tư để phân định rõ mối quan hệ giữa Luật Đầu tư với các luật liên quan khác, gồm: Luật Đầu tư công, Luật quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp, dự thảo Luật đặc khu hành chính – kinh tế đặc biệt.

	
	
	Điều 3
	Giải thích từ ngữ:
….

5. Đầu tư kinh doanh là việc nhà đầu tư bỏ vốn đầu tư để thực hiện hoạt động kinh doanh thông qua việc thành lập tổ chức kinh tế; đầu tư góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của tổ chức kinh tế; đầu tư theo hình thức hợp đồng hoặc thực hiện dự án đầu tư.


	Luật Đầu tư chưa quy định rõ một số khái niệm cơ bản (như đầu tư kinh doanh, kinh doanh, điều kiện đầu tư, nhà đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài...) nên việc xác định quyền, nghĩa vụ cũng như điều kiện và thủ tục đầu tư, kinh doanh của các nhà đầu tư, nhất là các nhà đầu tư nước ngoài, còn chưa có quan điểm thống nhất giữa các cơ quan quản lý, đẫn đến lúng túng trong quá trình thực hiện. 
	Sửa đổi, bổ sung Điều 3 theo hướng sửa đổi, bổ sung các khái niệm: “đầu tư kinh doanh”, "kinh doanh", “ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện”, “điều kiện đầu tư kinh doanh” và “điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài” để làm rõ hơn nội hàm của các khái niệm này.



	
	
	Điều 4
	2. Trường hợp có quy định khác nhau giữa Luật này và luật khác về ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh, ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, trình tự, thủ tục đầu tư thì thực hiện theo quy định của Luật này, trừ trình tự, thủ tục đầu tư kinh doanh theo quy định tại Luật chứng khoán, Luật các tổ chức tín dụng, Luật kinh doanh bảo hiểm và Luật dầu khí.
	- Luật Đầu tư quy định trong trường hợp có sự khác nhau giữa Luật này và luật khác thì thực hiện trình tự, thủ tục đầu tư kinh doanh theo quy định tại Luật chứng khoán, Luật các tổ chức tín dụng, Luật kinh doanh bảo hiểm và Luật dầu khí.

Nội dung trên chưa quy định nguyên tắc áp dụng pháp luật trong việc ban hành điều kiện đầu tư kinh doanh về chứng khoán, tín dụng, kinh doanh bảo hiểm và dầu khí. Do đó, chưa đủ rõ để đảm bảo sự phân biệt và tạo tính linh hoạt cần thiết trong hoạt động quản lý đối với các hoạt động đầu tư kinh doanh đặc thù.

- Thẩm quyền, thủ tục kinh doanh vận tải hàng không trùng lặp, chồng chéo giữa Luật Đầu tư và Luật hàng không dân dụng. Theo quy định tại Điều 110 Luật Hàng không dân dụng thì Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải cấp Giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không. Trong khi đó, Điều 31 Luật Đầu tư quy định Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư đối với vận tải hàng không. 
	Sửa đổi khoản 2 Điều 4 Luật Đầu tư như sau:

Trường hợp có quy định khác nhau giữa Luật này và luật khác về ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh, ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, trình tự, thủ tục đầu tư thì thực hiện theo quy định của Luật này.

Trường hợp có quy định khác nhau giữa Luật này và Luật khác về trình tự, thủ tục đầu tư kinh doanh thì thực hiện theo quy định của Luật này, trừ trình tự, thủ tục đầu tư kinh doanh theo quy định tại Luật chứng khoán, Luật các tổ chức tín dụng, Luật kinh doanh bảo hiểm, Luật hàng không dân dụng và Luật dầu khí.

	
	
	Điều 4
	3. Trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác với quy định của Luật này thì áp dụng theo quy định của điều ước quốc tế đó.
	Quy định tại khoản 3 Điều 4 sẽ dẫn đến việc ưu tiên áp dụng điều ước quốc tế trong mọi trường hợp bao gồm cả trường hợp pháp luật trong nước quy định thuận lợi hơn  điều ước quốc tế.
	Bổ sung nguyên tắc ưu tiên áp dụng pháp luật trong nước so với điều ước quốc tế trong trường hợp pháp luật trong nước quy định thuận lợi hơn nhằm làm rõ việc áp dụng điều kiện đầu tư với nhà đầu tư nước ngoài khi có sự khác nhau giữa pháp luật trong nước và điều ước quốc tế.



	
	
	Điều 7
	1. Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện là ngành, nghề mà việc thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh trong ngành, nghề đó phải đáp ứng điều kiện vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng.
	Điều kiện đầu tư kinh doanh và quy chuẩn kỹ thuật cùng được đặt ra vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng và khác nhau ở chỗ điều kiện đầu tư kinh doanh áp dụng đối với chủ thể kinh doanh, quy chuẩn kỹ thuật áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ và quá trình cung cấp hàng hóa, dịch vụ của các chủ thể kinh doanh. Điều kiện đầu tư kinh doanh chịu sự kiểm soát chặt chẽ về phạm vi, thẩm quyền ban hành và yêu cầu về công khai, minh bạch, tiết kiệm thời gian, chi phí tuân thủ theo quy định tại Luật Đầu tư, trong khi đó quy chuẩn kỹ thuật không bị kiểm soát bởi các quy định này. Trên thực tế, do có nhiều điểm chung và các khái niệm chưa đủ rõ để phân biệt nên việc phân định giữa điều kiện đầu tư kinh doanh với quy chuẩn kỹ thuật trong nhiều trường hợp cụ thể là hết sức khó khăn. Điều này dẫn đến nhiều điều kiện đầu tư kinh doanh không được kiểm soát bởi các quy định của Luật Đầu tư do được coi là quy chuẩn kỹ thuật.
	- Làm rõ nội hàm của “ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện” như sau:

“Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện” là ngành, nghề mà cơ quan nhà nước có thẩm quyền đặt ra các yêu cầu, điều kiện đối với tổ chức, cá nhân thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh, kinh doanh trong ngành, nghề đó nhằm bảo đảm quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng.
- Bổ sung nội dung:

+ Giao Chính phủ quy định chi tiết tiêu chí xác định ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng. 

+ Giao Chính phủ quy định chi tiết hoạt động đầu tư, kinh doanh của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài trong một số ngành, nghề và địa bàn nhằm bảo đảm quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe cộng đồng, bảo vệ tài nguyên và môi trường... 

	
	
	Điều 13 
	1. Trường hợp văn bản pháp luật mới được ban hành quy định ưu đãi đầu tư cao hơn ưu đãi đầu tư mà nhà đầu tư đang được hưởng thì nhà đầu tư được hưởng ưu đãi đầu tư theo quy định của văn bản pháp luật mới cho thời gian hưởng ưu đãi còn lại của dự án.

2. Trường hợp văn bản pháp luật mới được ban hành quy định ưu đãi đầu tư thấp hơn ưu đãi đầu tư mà nhà đầu tư được hưởng trước đó thì nhà đầu tư được tiếp tục áp dụng ưu đãi đầu tư theo quy định trước đó cho thời gian hưởng ưu đãi còn lại của dự án.
	Việc không bảo đảm quyền lợi hợp pháp khi thay đổi pháp luật không tạo được môi trường đầu tư ổn định và mang tính cạnh tranh.
	Sửa đổi khoản 1 và khoản 2 Điều 13 theo hướng bổ sung nguyên tắc không hồi tố về điều kiện đầu tư trong trường hợp pháp luật, chính sách thay đổi làm ảnh hưởng bất lợi đến điều kiện đầu tư đã được quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Việc bổ sung quy định này nhằm bảo đảm để Việt Nam thực hiện đầy đủ cam kết trong WTO về việc không hồi tố các điều kiện đầu tư  (phạm vi hoạt động, tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài).

	
	
	Điều 15
	4. Ưu đãi đầu tư đối với các đối tượng quy định tại các điểm b, c và d khoản 2 Điều này không áp dụng đối với dự án đầu tư khai thác khoáng sản; sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt theo quy định của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt, trừ sản xuất ô tô.
	Theo quy định tại Điều 110 Luật Đất đai và Điều 18 Nghị định 146/2014/NĐ-CP thì nhà ở thương mại không thuộc đối tượng miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất.

Trong khi đó, Khoản 4 Điều 15 Luật Đầu tư chưa loại trừ đối tượng này.
	Sửa đổi Khoản 4 Điều 15 Luật Đầu tư để bổ sung nhà ở thương mại vào đối tượng không áp dụng ưu đãi đầu tư.

	
	
	Điều 16
	1. Ngành, nghề ưu đãi đầu tư:

a) Hoạt động công nghệ cao, sản phẩm công nghiệp hỗ trợ công nghệ cao; hoạt động nghiên cứu và phát triển;

b) Sản xuất vật liệu mới, năng lượng mới, năng lượng sạch, năng lượng tái tạo; sản xuất sản phẩm có giá trị gia tăng từ 30% trở lên, sản phẩm tiết kiệm năng lượng;

c) Sản xuất sản phẩm điện tử, sản phẩm cơ khí trọng điểm, máy nông nghiệp, ô tô, phụ tùng ô tô; đóng tàu;

d) Sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ cho ngành dệt may, da giày và các sản phẩm quy định tại điểm c khoản này;

đ) Sản xuất sản phẩm công nghệ thông tin, phần mềm, nội dung số;

e) Nuôi trồng, chế biến nông sản, lâm sản, thủy sản; trồng và bảo vệ rừng; làm muối; khai thác hải sản và dịch vụ hậu cần nghề cá; sản xuất giống cây trồng, giống vật nuôi, sản phẩm công nghệ sinh học;

g) Thu gom, xử lý, tái chế hoặc tái sử dụng chất thải;

h) Đầu tư phát triển và vận hành, quản lý công trình kết cấu hạ tầng; phát triển vận tải hành khách công cộng tại các đô thị;

i) Giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp;

k) Khám bệnh, chữa bệnh; sản xuất thuốc, nguyên liệu làm thuốc, thuốc chủ yếu, thuốc thiết yếu, thuốc phòng, chống bệnh xã hội, vắc xin, sinh phẩm y tế, thuốc từ dược liệu, thuốc đông y; nghiên cứu khoa học về công nghệ bào chế, công nghệ sinh học để sản xuất các loại thuốc mới;

l) Đầu tư cơ sở luyện tập, thi đấu thể dục, thể thao cho người khuyết tật hoặc chuyên nghiệp; bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa;

m) Đầu tư trung tâm lão khoa, tâm thần, điều trị bệnh nhân nhiễm chất độc màu da cam; trung tâm chăm sóc người cao tuổi, người khuyết tật, trẻ mồ côi, trẻ em lang thang không nơi nương tựa;

n) Quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức tài chính vi mô.
	Theo quy định tại Điều 13 Luật giáo dục năm 2005 (sửa đổi, bổ sung một số điều tại Luật số 44/2009/QH12): “Đầu tư cho giáo dục là đầu tư phát triển. Đầu tư trong lĩnh vực giáo dục là hoạt động đầu tư đặc thù thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện và được ưu đãi đầu tư”.

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 4 Luật giáo dục thì hệ thống giáo dục quốc dân bao gồm “giáo dục đại học và sau đại học”.

Trong khi đó, Điểm i Khoản 1 Điều 16 Luật Đầu tư không ưu đãi cho “giáo dục đại học và sau đại học.”

	Bổ sung “giáo dục đại học và sau đại học” vào ngành, nghề ưu đãi đầu tư tại  Điểm i Khoản 1 Điều 16 Luật Đầu tư.

	
	
	Điều 22
	Đầu tư thành lập tổ chức kinh tế

1. Nhà đầu tư được thành lập tổ chức kinh tế theo quy định của pháp luật. Trước khi thành lập tổ chức kinh tế, nhà đầu tư nước ngoài phải có dự án đầu tư, thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định tại Điều 37 của Luật này và phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

a) Tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ quy định tại khoản 3 Điều này;

b) Hình thức đầu tư, phạm vi hoạt động, đối tác Việt Nam tham gia thực hiện hoạt động đầu tư và điều kiện khác theo quy định của điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

2. Nhà đầu tư nước ngoài thực hiện dự án đầu tư thông qua tổ chức kinh tế được thành lập theo quy định tại khoản 1 Điều này, trừ trường hợp đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp hoặc đầu tư theo hợp đồng.

3. Nhà đầu tư nước ngoài được sở hữu vốn điều lệ không hạn chế trong tổ chức kinh tế, trừ các trường hợp sau đây:

a) Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại công ty niêm yết, công ty đại chúng, tổ chức kinh doanh chứng khoán và các quỹ đầu tư chứng khoán theo quy định của pháp luật về chứng khoán;

b) Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài trong các doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa hoặc chuyển đổi sở hữu theo hình thức khác thực hiện theo quy định của pháp luật về cổ phần hóa và chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước;

c) Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài không thuộc quy định tại điểm a và điểm b khoản này thực hiện theo quy định khác của pháp luật có liên quan và điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.
	1. Khoản 2 Điều 22 Luật Đầu tư chưa quy định rõ cách thức nhà đầu tư nước ngoài thực hiện dự án đầu tư thông qua tổ chức kinh tế tại Khoản 2 Điều 22 Luật Đầu tư. Điều 45 Nghị định 118/2015/NĐ-CP hướng dẫn “Kể từ thời điểm được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương, tổ chức kinh tế do nhà đầu tư nước ngoài thành lập là nhà đầu tư theo quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.”

Tuy nhiên, hướng dẫn tại Nghị định 118/2015/NĐ-CP chưa làm rõ sau khi thành lập tổ chức kinh tế, việc thay đổi nhà đầu tư ban đầu có tên trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thực hiện theo thủ tục điều chỉnh nhà đầu tư hay thực hiện theo thủ tục thay đổi thành viên, cổ đông. 


	Sửa đổi quy định tại Điều 22 theo hướng bãi bỏ yêu cầu nhà đầu tư nước ngoài phải có dự án đầu tư và thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đầu tư đồng thời với thành lập doanh nghiệp để cho phép nhà đầu tư nước ngoài được đăng ký thành lập doanh nghiệp phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp và thực hiện dự án đầu tư theo quy định áp dụng thống nhất đối với nhà đầu tư trong nước.



	
	
	Điều 23
	1. Tổ chức kinh tế phải đáp ứng điều kiện và thực hiện thủ tục đầu tư theo quy định đối với nhà đầu tư nước ngoài khi đầu tư thành lập tổ chức kinh tế; đầu tư góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của tổ chức kinh tế; đầu tư theo hợp đồng BCC thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên hoặc có đa số thành viên hợp danh là cá nhân nước ngoài đối với tổ chức kinh tế là công ty hợp danh;

b) Có tổ chức kinh tế quy định tại điểm a khoản này nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên;

c) Có nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế quy định tại điểm a khoản này nắm giữ từ 51 % vốn điều lệ trở lên.
	Các tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài thuộc diện áp dụng điều kiện và thủ tục đầu tư như nhà đầu tư nước ngoài khá rộng.
	Nghiên cứu thu hẹp đối tượng các tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài thuộc diện áp dụng điều kiện và thủ tục đầu tư như nhà đầu tư nước ngoài.

	
	
	Điều 26
	1. Nhà đầu tư thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế trong các trường hợp sau đây:

a) Nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế hoạt động trong ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài;

b) Việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp dẫn đến nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế quy định tại khoản 1 Điều 23 của Luật này nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên của tổ chức kinh tế.


	- Điều 13 Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định “dự án có vốn đầu tư trực tiếp của nhà đầu tư nước ngoài tại đảo và xã, phường, thị trấn biên giới, ven biển” phải lấy ý kiến của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao.

Thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp không có trường hợp quy định tại Điều 13 nêu trên.
- Thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp quá rộng, bao gồm cả góp vốn để tăng vốn điều lệ của cổ đông, thành viên hiện hữu và không thay đổi tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài; không tăng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài trong doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề đầu tư có điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài.


	- Bổ sung doanh nghiệp sử dụng đất tại đảo và xã, phường, thị trấn biên giới vào đối tượng đăng ký góp vốn, mua cổ phần.
- Sửa đổi theo hướng không đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp trong các trường hợp sau:

+ Tăng vốn điều lệ của các thành viên, cổ đông hiện hữu và không tăng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài trong doanh nghiệp.

+ Không tăng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài trong doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề đầu tư có điều kiện với nhà đầu tư nước ngoài.

	
	
	
	2. Hồ sơ đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp:

a) Văn bản đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp gồm những nội dung: thông tin về tổ chức kinh tế mà nhà đầu tư nước ngoài dự kiến góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp; tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài sau khi góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế;

b) Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân; bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức.

3. Thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp:

a) Nhà đầu tư nộp hồ sơ quy định tại khoản 2 Điều này tại Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi tổ chức kinh tế đặt trụ sở chính;

b) Trường hợp việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài đáp ứng điều kiện quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 22 của Luật này, Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo bằng văn bản trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ để nhà đầu tư thực hiện thủ tục thay đổi cổ đông, thành viên theo quy định của pháp luật. Trường hợp không đáp ứng điều kiện, Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo bằng văn bản cho nhà đầu tư và nêu rõ lý do.


	
	Bãi bỏ yêu cầu về thành phần hồ sơ là “Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân” trong trường hợp có số định danh cá nhân để đồng bộ, thống nhất với Luật Căn cước công dân và Luật Hộ tịch.

	
	
	Điều 31
	Thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ

Trừ những dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ theo pháp luật về đầu tư công và các dự án quy định tại Điều 30 của Luật này, Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư đối với các dự án sau đây:

1. Dự án không phân biệt nguồn vốn thuộc một trong các trường hợp sau:

a) Di dân tái định cư từ 10.000 người trở lên ở miền núi, từ 20.000 người trở lên ở vùng khác;

b) Xây dựng và kinh doanh cảng hàng không; vận tải hàng không;

c) Xây dựng và kinh doanh cảng biển quốc gia;

d) Thăm dò, khai thác, chế biến dầu khí;

đ) Hoạt động kinh doanh cá cược, đặt cược, casino;

e) Sản xuất thuốc lá điếu;

g) Phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu chế xuất, khu chức năng trong khu kinh tế;

h) Xây dựng và kinh doanh sân gôn;

2. Dự án không thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này có quy mô vốn đầu tư từ 5.000 tỷ đồng trở lên;

3. Dự án của nhà đầu tư nước ngoài trong các lĩnh vực kinh doanh vận tải biển, kinh doanh dịch vụ viễn thông có hạ tầng mạng, trồng rừng, xuất bản, báo chí, thành lập tổ chức khoa học và công nghệ, doanh nghiệp khoa học và công nghệ 100% vốn nước ngoài;

4. Dự án khác thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư hoặc quyết định đầu tư của Thủ tướng Chính phủ theo quy định của pháp luật. 
	1. Trùng lặp về thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ với thẩm quyền phê duyệt nhiệm vụ và đồ án quy hoạch đô thị trong một số trường hợp

Theo quy định tại Điều 44 Luật Quy hoạch Đô thị, các dự án sau thuộc thẩm quyền phê duyệt nhiệm vụ và đồ án quy hoạch đô thị của Thủ tướng Chính phủ:

“a) Quy hoạch chung thành phố trực thuộc trung ương, quy hoạch chung thành phố thuộc tỉnh là đô thị loại I, quy hoạch chung đô thị mới có quy mô dân số dự báo tương đương với đô thị loại III trở lên và đô thị mới có phạm vi quy hoạch liên quan đến địa giới hành chính của hai tỉnh trở lên;

b) Quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật của thành phố trực thuộc trung ương là đô thị loại đặc biệt;

c) Quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết của khu vực có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về chính trị, kinh tế - xã hội, văn hoá, lịch sử, của quốc gia theo quy định của Chính phủ;

d) Các quy hoạch khác do Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Xây dựng tổ chức lập.”

Sau khi đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhiệm vụ và đồ án quy hoạch, dự án vẫn tiếp tục phải thực hiện thủ tục quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ với quy trình tương tự quy trình phê duyệt nhiệm vụ và đồ án quy hoạch. 

Nghị định số 99/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Nhà ở (khoản 4 Điều 9) 

“a) Dự án có quy mô sử dụng đất từ 100 ha trở lên hoặc có quy mô dưới 100 ha nhưng có số lượng nhà ở từ 2.500 căn trở lên (bao gồm nhà biệt thự, nhà ở riêng lẻ, căn hộ chung cư) tại khu vực không phải là đô thị;

b) Dự án có quy mô sử dụng đất từ 50 ha trở lên hoặc có quy mô dưới 50 ha nhưng có số lượng nhà ở từ 2.500 căn trở lên tại khu vực đô thị;

c) Dự án không phân biệt quy mô diện tích đất, số lượng nhà ở nhưng thuộc địa giới hành chính của nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.”

Những quy định nêu trên cho thấy, sau khi phê duyệt quy hoạch xây dựng, phát triển ngành, ... Thủ tướng Chính phủ lại tiếp tục xem xét và chấp thuận những dự án cụ thể có trong những quy hoạch đó. Quy định này dẫn đến Thủ tướng Chính phủ chấp thuận 2 lần đối với một dự án đầu tư. Trong khi, quy trình này thường mất rất nhiều thời gian do phải lấy ý kiến của nhiều cơ quan có liên quan, dẫn đến nhiều dự án nhà phải ngừng kế hoạch đầu tư do không thể chờ đợi trong một khoảng thời gian quá dài.
2. Không thống nhất về thuật ngữ giữa Luật Đầu tư và Luật hàng không dân dụng, Bộ luật Hàng hải đối với dự án thuộc diện Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư. Cụ thể:

- Luật hàng không dân dụng quy định Thủ tướng Chính phủ chỉ quyết định chủ trương đầu tư đối với dự án xây dựng mới cảng hàng không, sân bay. Luật Đầu tư quy định TTCP quyết định chủ trương đầu tư xây dựng và kinh doanh cảng hàng không.

- Pháp luật hàng hải sử dụng thuật ngữ cảng loại IA và I để đặt tên cho các cảng biển quan trọng. Luật Đầu tư sử dụng thuật ngữ cảng biển quốc gia. 
3. Luật Đầu tư quy định dự án thực hiện tại địa bàn từ hai tỉnh trở lên do UBND cấp tỉnh nơi đặt trụ sở chính hoặc văn phòng điều hành dự án đầu tư quyết định chủ trương đầu tư.

Theo quy định trên, UBND tỉnh này được quyết định chủ trương đầu tư trên địa bàn quản lý hành chính của UBND tỉnh khác.
4. Theo quy định của pháp luật về hàng hải thì kinh doanh vận tải biển bao gồm vận tải biển nội địa và vận tải biển quốc tế; bất kỳ tổ chức, cá nhân nào thỏa mãn các điều kiện quy định tại Điều 5 Nghị định 30/2014/NĐ-CP đều được Cục Hàng hải Việt Nam cấp giấy phép kinh doanh vận tải biển. Hơn nữa theo quy định của Bộ luật Hàng hải Việt Nam thì quyền vận tải biển nội địa là quyền được ưu tiên và phải đáp ứng các điều kiện do Chính phủ quy định, mặt khác, kinh doanh vận tải biển (trừ vận tải nội địa) đã được mở trong cam kết WTO. Trong khi đó, Luật Đầu tư quy định hoạt động này phải được TTCP quyết định chủ trương đầu tư.
- Việc đưa dự án có quy mô vốn đầu tư từ 5.000 tỷ đồng trở lên không phân biệt quy mô, ngành, nghề, điều kiện vào diện TTCP quyết định chủ trương đầu tư là không cần thiết vì trong trường hợp này nhà đầu tư không sử dụng trực tiếp nguồn lực từ nhà nước.
	- Giao UBND cấp tỉnh, Ban quản lý KCN, KCX, KCNC, KKT quyết định chủ trương đầu tư đối với các dự án phù hợp với quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
- Bổ sung dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh, thực hiện tại địa bàn từ hai tỉnh trở lên vào diện Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư.

- Loại bỏ dự án có quy mô vốn đầu tư từ 5.000 tỷ đồng tại Khoản 2 Điều 31 ra khỏi diện quyết định của trương đầu tư của TTCP.



	
	
	Điều 32
	Thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

1. Trừ những dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo pháp luật về đầu tư công và các dự án quy định tại Điều 30 và Điều 31 của Luật này, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định chủ trương đầu tư đối với các dự án sau đây:

a) Dự án được Nhà nước giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá, đấu thầu hoặc nhận chuyển nhượng; dự án có yêu cầu chuyển mục đích sử dụng đất;

b) Dự án có sử dụng công nghệ thuộc Danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ.

2. Dự án đầu tư quy định tại điểm a khoản 1 Điều này thực hiện tại khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế phù hợp với quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt không phải trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định chủ trương đầu tư. 
	1. Theo quy định tại Khoản 2 Điều 59 Luật Đất đai, Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trong các trường hợp “Giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân. Trường hợp cho hộ gia đình, cá nhân thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp để sử dụng vào mục đích thương mại, dịch vụ với diện tích từ 0,5 héc ta trở lên thì phải có văn bản chấp thuận của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trước khi quyết định;”
Trong khi đó, Điều 32 của Luật Đầu tư quy định các trường hợp nêu trên thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh dẫn đến thủ tục thực hiện dự án đầu tư của hộ gia đình, cá nhân kéo dài.


	- Quy định rõ về phạm vi dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;
- Bổ sung thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong việc quyết định chủ trương đầu tư dự án của nhà đầu tư nước ngoài trong một số địa bàn;

- Phân cấp cho Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định chủ trương đầu tư đối với dự án thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nhưng do hộ gia đình, cá nhân thực hiện.  


	
	
	Điều 33
	Hồ sơ, trình tự, thủ tục quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

1. Hồ sơ dự án đầu tư gồm:

…
b) Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân; bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức;

c) Đề xuất dự án đầu tư bao gồm các nội dung: nhà đầu tư thực hiện dự án, mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, vốn đầu tư và phương án huy động vốn, địa điểm, thời hạn, tiến độ đầu tư, nhu cầu về lao động, đề xuất hưởng ưu đãi đầu tư, đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án;
đ) Đề xuất nhu cầu sử dụng đất; trường hợp dự án không đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì nộp bản sao thỏa thuận thuê địa điểm hoặc tài liệu khác xác nhận nhà đầu tư có quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư;

e) Giải trình về sử dụng công nghệ đối với dự án quy định tại điểm b khoản 1 Điều 32 của Luật này gồm các nội dung: tên công nghệ, xuất xứ công nghệ, sơ đồ quy trình công nghệ; thông số kỹ thuật chính, tình trạng sử dụng của máy móc, thiết bị và dây chuyền công nghệ chính;

….

6. Trong thời hạn 25 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ dự án đầu tư, cơ quan đăng ký đầu tư lập báo cáo thẩm định trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Nội dung báo cáo thẩm định gồm:

…

c) Đánh giá sự phù hợp của dự án đầu tư với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch phát triển ngành và quy hoạch sử dụng đất; đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án;

đ) Đánh giá căn cứ pháp lý về quyền sử dụng địa điểm đầu tư của nhà đầu tư. Trường hợp có đề xuất giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì thực hiện thẩm định nhu cầu sử dụng đất, điều kiện giao đất, cho thuê đất và cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai;


	
	- Bãi bỏ yêu cầu về thành phần hồ sơ là “Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân” trong trường hợp có số định danh cá nhân để đồng bộ, thống nhất với Luật Căn cước công dân và Luật Hộ tịch.



	
	
	Điều 35
	
	Luật Đầu tư chưa có quy định cụ thể về các trường hợp điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư, hồ sơ, trình tự, thủ tục điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư


	Bổ sung Điều 35a để quy định cụ thể về các trường hợp điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư, hồ sơ, trình tự, thủ tục điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư



	
	
	Điều 37
	Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

1. Đối với dự án đầu tư thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư theo quy định tại các điều 30, 31 và 32 của Luật này, cơ quan đăng ký đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản quyết định chủ trương đầu tư.

2. Đối với dự án đầu tư không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư theo quy định tại các điều 30, 31 và 32 của Luật này, nhà đầu tư thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định sau đây:

a) Nhà đầu tư nộp hồ sơ theo quy định tại khoản 1 Điều 33 của Luật này cho cơ quan đăng ký đầu tư;

b) Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ, cơ quan đăng ký đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; trường hợp từ chối phải thông báo bằng văn bản cho nhà đầu tư và nêu rõ lý do. 
	- Việc cấp GCNĐKĐT tại Khoản 1 Điều 37 Luật Đầu tư gây trùng lắp về nội dung và thủ tục đối với nhà đầu tư. Không tách bạch rõ chủ trương đầu tư là một bước trong quy trình cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Bên cạnh đó, việc song song tồn tại quyết định chủ trương đầu tư và Giấy chứng nhận đầu tư dẫn đến không rõ giá trị pháp lý của các giấy này.
- Nghị định số 73/2012/NĐ-CP bổ sung thêm yêu cầu về (i) Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư bao gồm giải trình kinh tế - kỹ thuật; đề án tiền khả thi, (ii) Việc lấy ý kiến của các Bộ, Sở ngành có liên quan là một trong các thủ tục phải thực hiện để thẩm tra điều kiện cấp Giấy chứng nhận đầu tư. Một số văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành khác cũng có yêu cầu tương tự, ví dụ như Nghị định 23/2007/NĐ-CP.

	Quy định rõ quyết định chủ trương là một bước do các cơ quan quản lý thực hiện trong quy trình cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; bổ sung quy định cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư đã được quyết định chủ trương đầu tư không thuộc diện cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo yêu cầu của nhà đầu tư.


	
	
	Điều 42
	Bảo đảm thực hiện dự án đầu tư
1. Nhà đầu tư phải ký quỹ để bảo đảm thực hiện dự án được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

2. Mức ký quỹ để bảo đảm thực hiện dự án từ 1% đến 3% vốn đầu tư của dự án căn cứ vào quy mô, tính chất và tiến độ thực hiện của từng dự án cụ thể.

3. Khoản ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án đầu tư được hoàn trả cho nhà đầu tư theo tiến độ thực hiện dự án đầu tư, trừ trường hợp không được hoàn trả.

4. Chính phủ quy định chi tiết Điều này. 
	- Điều 58 Luật Đất đai và Điều 42 Luật Đầu tư chỉ quy định ký quỹ là biện pháp duy nhất bảo đảm thực hiện dự án đầu tư. Quy định này dẫn đến nhà đầu tư bị đóng băng một lượng vốn lớn, không đưa vào lưu thông, gây khó khăn về vốn cho nhà đầu tư.


	- Bổ sung biện pháp “bảo lãnh của ngân hàng thương mại” vào Điều 58 Luật Đất đai và Điêu 42 Luật Đầu tư quy định.


	
	
	
	
	Luật Đầu tư chưa có quy định về quyền và nghĩa vụ, nguyên tắc quản lý nhà nước trong triển khai dự án đầu tư.
	Bổ sung Điều 42a về triển khai thực hiện dự án đầu tư để bổ sung quy định về quyền và nghĩa vụ, nguyên tắc quản lý nhà nước trong triển khai dự án đầu tư.

	
	
	Điều 45
	Chuyển nhượng dự án đầu tư
1. Nhà đầu tư có quyền chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án đầu tư cho nhà đầu tư khác khi đáp ứng các điều kiện sau đây:

a) Không thuộc một trong các trường hợp bị chấm dứt hoạt động theo quy định tại khoản 1 Điều 48 của Luật này;

b) Đáp ứng điều kiện đầu tư áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài trong trường hợp nhà đầu tư nước ngoài nhận chuyển nhượng dự án thuộc ngành, nghề đầu tư có điều kiện áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài;

c) Tuân thủ các điều kiện theo quy định của pháp luật về đất đai, pháp luật về kinh doanh bất động sản trong trường hợp chuyển nhượng dự án gắn với chuyển nhượng quyền sử dụng đất;

d) Điều kiện quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc theo quy định khác của pháp luật có liên quan (nếu có).

2. Trường hợp chuyển nhượng dự án thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, nhà đầu tư nộp hồ sơ theo quy định tại khoản 1 Điều 33 của Luật này kèm theo hợp đồng chuyển nhượng dự án đầu tư để điều chỉnh nhà đầu tư thực hiện dự án. 
	Chồng chéo giữa Luật Đầu tư và Luật Kinh doanh bất động sản về thẩm quyền chuyển nhượng dự án đầu tư. Theo quy định của Luật Đầu tư, đối với dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư đã hoàn thành đầu tư đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh thì không phải điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư khi chuyển nhượng; trong khi đó, Luật Kinh doanh bất động sản quy định chuyển nhượng Dự án khu nhà ở thì phải nộp hồ sơ cho Sở Xây dựng trình UBND tỉnh chấp thuận, không phụ thuộc đã hoàn thành hay chưa.

	Bổ sung quy định về chuyển nhượng dự án đầu tư, trình tự, thủ tục chuyển nhượng dự án đầu tư thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư để làm rõ nội hàm của quy định về chuyển nhượng dự án đầu tư và minh bạch, rõ ràng thủ tục chuyển nhượng dự án đầu tư.



	
	
	Điều 46
	Giãn tiến độ đầu tư

1. Đối với dự án được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc quyết định chủ trương đầu tư, nhà đầu tư phải đề xuất bằng văn bản cho cơ quan đăng ký đầu tư khi giãn tiến độ thực hiện vốn đầu tư, tiến độ xây dựng và đưa công trình chính vào hoạt động (nếu có); tiến độ thực hiện các mục tiêu hoạt động của dự án đầu tư.

2. Nội dung đề xuất giãn tiến độ:

a) Tình hình hoạt động của dự án đầu tư và việc thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước từ khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc quyết định chủ trương đầu tư đến thời điểm giãn tiến độ;

b) Giải trình lý do và thời hạn giãn tiến độ thực hiện dự án;

c) Kế hoạch tiếp tục thực hiện dự án, bao gồm kế hoạch góp vốn, tiến độ xây dựng cơ bản và đưa dự án vào hoạt động;

d) Cam kết của nhà đầu tư về việc tiếp tục thực hiện dự án.

3. Tổng thời gian giãn tiến độ đầu tư không quá 24 tháng. Trường hợp bất khả kháng thì thời gian khắc phục hậu quả bất khả kháng không tính vào thời gian giãn tiến độ đầu tư.

4. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được đề xuất, cơ quan đăng ký đầu tư có ý kiến bằng văn bản về việc giãn tiến độ đầu tư. 
	- Luật Đầu tư cho phép nhà đầu tư điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, trong đó có tiến độ thực hiện dự án đầu tư tại Điều 40. Việc điều chỉnh tiến độ không bị giới hạn về thời hạn tối đa. Bên cạnh đó, Luật quy định nhà đầu tư được giãn tiến độ với thời hạn tối đa là 24 tháng. Tuy nhiên, Luật chưa quy định khái niệm để phân biệt giữa điều chỉnh dự án đầu tư với giãn tiến độ thực hiện dự án đầu tư.
- Chưa làm rõ mối quan hệ giữa giãn tiến độ thực hiện dự án đầu tư với gia hạn thời gian đưa đất vào sử dụng 24 tháng tại điểm i khoản 1 Điều 64 Luật Đất đai.

	- Bổ sung khái niệm giãn tiến độ theo hướng giãn tiến độ là việc kéo dài thời hạn thực hiện dự án đầu tư so với tiến độ quy định tại quyết định chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Điều chỉnh tiến độ đầu tư là việc thay đổi tiến độ đầu tư quy định tại quyết định chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.
- Bổ sung quy định làm rõ mối quan hệ giữa giãn tiến độ thực hiện dự án đầu tư với gia hạn thời gian đưa đất vào sử dụng.

	
	
	Điều 48
	Chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư

1. Dự án đầu tư bị chấm dứt hoạt động trong các trường hợp sau đây:

a) Nhà đầu tư quyết định chấm dứt hoạt động của dự án;

b) Theo các điều kiện chấm dứt hoạt động được quy định trong hợp đồng, điều lệ doanh nghiệp;

c) Hết thời hạn hoạt động của dự án đầu tư;

d) Dự án đầu tư thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 47 của Luật này mà nhà đầu tư không có khả năng khắc phục điều kiện ngừng hoạt động;

đ) Nhà đầu tư bị Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án đầu tư hoặc không được tiếp tục sử dụng địa điểm đầu tư và không thực hiện thủ tục điều chỉnh địa điểm đầu tư trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày có quyết định thu hồi đất hoặc không được tiếp tục sử dụng địa điểm đầu tư;

e) Dự án đầu tư đã ngừng hoạt động và hết thời hạn 12 tháng kể từ ngày ngừng hoạt động, cơ quan đăng ký đầu tư không liên lạc được với nhà đầu tư hoặc đại diện hợp pháp của nhà đầu tư;

g) Sau 12 tháng mà nhà đầu tư không thực hiện hoặc không có khả năng thực hiện dự án theo tiến độ đăng ký với cơ quan đăng ký đầu tư và không thuộc trường hợp được giãn tiến độ thực hiện dự án đầu tư theo quy định tại Điều 46 của Luật này;

h) Theo bản án, quyết định của Tòa án, Trọng tài.

2. Cơ quan đăng ký đầu tư quyết định chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư trong các trường hợp quy định tại các điểm d, đ, e, g và h khoản 1 Điều này.

3. Nhà đầu tư tự thanh lý dự án đầu tư theo quy định của pháp luật về thanh lý tài sản khi dự án đầu tư chấm dứt hoạt động.

4. Trừ trường hợp được gia hạn, dự án đầu tư bị Nhà nước thu hồi đất và nhà đầu tư không tự thanh lý tài sản gắn liền với đất trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày bị thu hồi đất, cơ quan ra quyết định thu hồi đất tổ chức thanh lý tài sản gắn liền với đất.
	- Luật Đầu tư và Nghị định 118/2015/NĐ-CP không quy định Cơ quan đăng ký đầu tư làm gì sau khi nhận được thông báo, quyết định của nhà đầu tư trong trương hợp nhà đầu tư tự chấm dứt thực hiện dự án đầu tư.
- Luật Đầu tư và Luật Đất đai không quy định mối quan hệ giữa chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư tại Điều này với thu hồi đất đối với dự án quy định tại điểm i khoản 1 Điều 64 Luật Đất đai.
	Bổ sung vào Luật Đầu tư nội dung:

Đối với dự án được nhà nước giao đất, cho thuê đất (không thông qua đấu giá, đấu thầu, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất hoặc tài sản gắn liền với đất) bị chấm dứt hoạt động theo quy định tại điểm g khoản 1 Điều 48 Luật Đầu tư thì cơ quan có thẩm quyền về đất đai xem xét thu hồi quyền sử dụng đất theo quy định tại điểm i khoản 1 Điều 64 Luật Đất đai.

	
	
	Điều 55
	Hồ sơ, trình tự, thủ tục Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư ra nước ngoài

1. Nhà đầu tư nộp hồ sơ dự án đầu tư cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Hồ sơ gồm:

…

b) Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân; bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức;

…

đ) Cam kết tự cân đối nguồn ngoại tệ hoặc văn bản của tổ chức tín dụng được phép cam kết thu xếp ngoại tệ cho nhà đầu tư;

e) Quyết định đầu tư ra nước ngoài theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 57 của Luật này;


	1. Khoản 2 Điều 29 Luật quản lý, sử dụng vốn Nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp quy định:
“Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty báo cáo cơ quan đại diện0020chủ sở hữu xem xét, quyết định chủ trương dự án đầu tư ra nước ngoài.

Trường hợp dự án đầu tư ra nước ngoài thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội thì Thủ tướng Chính phủ quyết định đầu tư sau khi Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư; trường hợp dự án đầu tư ra nước ngoài thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ thì cơ quan đại diện chủ sở hữu quyết định đầu tư sau khi Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư.”
Vướng mắc:

Có mâu thuẫn giữa Luật Đầu tư với Luật quản lý, sử dụng vốn Nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp về thành phần hồ sơ trình Thủ tướng quyết định chủ trương đầu tư ra nước ngoài đối với DNNN.
2. Thuật ngữ “tổ chức tín dụng được phép” tại điểm đ khoản 1 Điều 55 không thống nhất với thuật ngữ trong pháp luật về ngân hàng, tín dụng. 
	- Sửa đổi Điều 55 Luật Đầu tư để thống nhất về hồ sơ với  Khoản 2 Điều 29 Luật quản lý, sử dụng vốn Nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp.
- Bãi bỏ yêu cầu về thành phần hồ sơ là “Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân” trong trường hợp có số định danh cá nhân để đồng bộ, thống nhất với Luật Căn cước công dân và Luật Hộ tịch.

- Sửa “tổ chức tín dụng được phép kinh doanh ngoại tệ” tại điểm đ khoản 1 Điều 55 thành “tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được kinh doanh, cung ứng dịch vụ ngoại hối”.

 - Bãi bỏ yêu cầu về thành phần hồ sơ là “Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân”để thực hiện mục tiêu đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư trong hồ sơ thực hiện thủ tục đầu tư, đăng ký doanh nghiệp.


	
	
	Điều 59 
	2. Đối với dự án không thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, nhà đầu tư nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Hồ sơ gồm:

a) Văn bản đăng ký đầu tư ra nước ngoài;

b) Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân; bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức;

c) Quyết định đầu tư ra nước ngoài theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 57 của Luật này;

d) Văn bản cam kết tự cân đối nguồn ngoại tệ hoặc văn bản của tổ chức tín dụng được phép cam kết thu xếp ngoại tệ cho nhà đầu tư theo quy định tại khoản 3 Điều 58 của Luật này;

đ) Đối với dự án đầu tư ra nước ngoài trong lĩnh vực ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, khoa học và công nghệ, nhà đầu tư nộp văn bản chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc đáp ứng điều kiện đầu tư ra nước ngoài theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng, Luật chứng khoán, Luật khoa học và công nghệ, Luật kinh doanh bảo hiểm.


	
	- Bãi bỏ yêu cầu về thành phần hồ sơ là “Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân” trong trường hợp có số định danh cá nhân để đồng bộ, thống nhất với Luật Căn cước công dân và Luật Hộ tịch.



	
	
	Điều 61 
	2. Hồ sơ điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài gồm:

a) Văn bản đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài;

b) Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân; bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức;

c) Báo cáo tình hình hoạt động của dự án đầu tư đến thời điểm nộp hồ sơ điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài;

d) Quyết định điều chỉnh dự án đầu tư ra nước ngoài của cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 57 của Luật này;

đ) Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài;

e) Văn bản của cơ quan thuế xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế tính đến thời điểm nộp hồ sơ trong trường hợp điều chỉnh tăng vốn đầu tư ra nước ngoài.


	
	- Bãi bỏ yêu cầu về thành phần hồ sơ là “Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân” trong trường hợp có số định danh cá nhân để đồng bộ, thống nhất với Luật Căn cước công dân và Luật Hộ tịch.



	
	
	Điều 71
	Chế độ báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam

….

2. Chế độ báo cáo định kỳ:

a) Hằng tháng, hằng quý, hằng năm, nhà đầu tư, tổ chức kinh tế thực hiện dự án đầu tư báo cáo cơ quan đăng ký đầu tư và cơ quan thống kê trên địa bàn về tình hình thực hiện dự án đầu tư, gồm các nội dung: vốn đầu tư thực hiện, kết quả hoạt động đầu tư kinh doanh, thông tin về lao động, nộp ngân sách nhà nước, đầu tư cho nghiên cứu và phát triển, xử lý và bảo vệ môi trường và các chỉ tiêu chuyên ngành theo lĩnh vực hoạt động;

b) Hằng tháng, hằng quý, hằng năm, cơ quan đăng ký đầu tư báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về tình hình tiếp nhận, cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và tình hình hoạt động của các dự án đầu tư thuộc phạm vi quản lý;

c) Hằng quý, hằng năm, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổng hợp, báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư về tình hình đầu tư trên địa bàn;

d) Hằng quý, hằng năm, các bộ, cơ quan ngang bộ báo cáo về tình hình cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị tương đương khác thuộc phạm vi quản lý (nếu có); báo cáo về hoạt động đầu tư liên quan đến phạm vi quản lý của ngành và gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ;

đ) Hằng quý, hằng năm, Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình hình đầu tư trên phạm vi cả nước và báo cáo đánh giá về tình hình thực hiện chế độ báo cáo đầu tư của các cơ quan quy định tại khoản 1 Điều này.

…
	Thông tin trong báo cáo tháng có thể thống kê trực tiếp từ kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài. Do đó, việc yêu cầu báo cáo tháng là không cần thiết, tạo gánh nặng cho cả nhà đầu tư và cơ quan quản lý nhà nước.
	Bãi bỏ chế độ báo cáo tháng nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm gánh nặng không cần thiết cho doanh nghiệp trong việc thực hiện chế độ báo cáo.

	
	Phụ lục 4
	Danh mục ngành, nghề kinh doanh có điều kiện

	
	
	
	8. Kinh doanh dịch vụ xoa bóp
	Không đáp ứng yêu cầu đặt ra vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng theo quy định tại Khoản 1 Điều 7 Luật Đầu tư
	Đề xuất bãi bỏ vì ngành, nghề này đã được quản lý theo các điều kiện về trật tự, an toàn xã hội, không cần thiết phải quản lý theo điều kiện đầu tư kinh doanh

	
	
	
	17. Hoạt động dịch vụ của tổ chức trọng tài thương mại
	Không đáp ứng yêu cầu đặt ra vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng theo quy định tại Khoản 1 Điều 7 Luật Đầu tư
	Đề xuất bãi bỏ vì theo quy định tại Điều 27 Luật trọng tài thương mại thì Trung tâm trọng tài hoạt động không vì mục đích lợi nhuận, không phải hoạt động đầu tư kinh doanh theo quy định tại Luật Đầu tư

	
	
	
	36. Kinh doanh dịch vụ mua bán nợ
	Không đáp ứng yêu cầu đặt ra vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng theo quy định tại Khoản 1 Điều 7 Luật Đầu tư
	Đề xuất bãi bỏ vì theo quy định của pháp luật dân sự thì “nợ” là một loại hàng hóa thông thường và việc mua bán nợ chỉ là thay đổi chủ thể có quyền và nghĩa vụ đối với khoản nợ mà không thay đổi nghĩa vụ trả nợ hay khoản nợ. Bên cạnh đó, các khoản nợ đặc thù đã được điều chỉnh bởi các luật chuyên ngành như Luật các tổ chức tín dụng, Luật đăng ký giao dịch bảo đảm

	
	
	
	43. Sản xuất, sửa chữa chai chứa khí dầu mỏ hóa lỏng (chai LPG) 
	Không đáp ứng yêu cầu đặt ra vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng theo quy định tại Khoản 1 Điều 7 Luật Đầu tư
	Ngành này không cần thiết phải quy định điều kiện kinh doanh. Thay vào đó có thể quản lý thông qua các quy chuẩn kỹ thuật đối với chai LPG trước khi lưu thông ra thị trường

	
	
	
	55. Xuất khẩu gạo
	Không đáp ứng yêu cầu đặt ra vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng theo quy định tại Khoản 1 Điều 7 Luật Đầu tư
	Đề xuất bãi bỏ vì ngành, nghề này không đáp ứng mục tiêu quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng và các nội dung liên quan đến an ninh lương thực đối với mặt hàng gạo đã được quy định tại Luật dự trữ quốc gia.



	
	
	
	57. Kinh doanh tạm nhập, tái xuất hàng thực phẩm đông lạnh
	Không đáp ứng yêu cầu đặt ra vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng theo quy định tại Khoản 1 Điều 7 Luật Đầu tư
	Điều kiện kinh doanh đối với ngành, nghề này không rõ về mục tiêu quản lý cũng như sự phù hợp với các mục tiêu theo quy định tại Khoản 1 Điều 7 Luật đầu tư.

	
	
	
	59. Nhượng quyền thương mại
	Không đáp ứng yêu cầu đặt ra vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng theo quy định tại Khoản 1 Điều 7 Luật Đầu tư
	Nhượng quyền thương mại là phương thức kinh doanh chứ không phải ngành, nghề kinh doanh. Trường hợp kiểm soát các hoạt động kinh doanh là đối tượng của giao dịch nhượng quyền thương mại thì đã có pháp luật chuyên ngành trong từng lĩnh vực điểu chỉnh và kiểm soát. Trường hợp kiểm soát các giao dịch nhượng quyền thương mại thì không nhận thấy mức độ tác động rõ rệt của giao dịch này tới các lợi ích công đến mức nhà nước phải can thiệp. Ngoài ra, điều kiện kinh doanh đối với hoạt động này không rõ về mục tiêu quản lý.

	
	
	
	60. Kinh doanh dịch vụ Lô-gi-stíc
	Không đáp ứng yêu cầu đặt ra vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng theo quy định tại Khoản 1 Điều 7 Luật Đầu tư
	Dịch vụ logistic bao gồm nhiều công việc, liên quan đến nhiều ngành, lĩnh vực khác nhau như vận tải, đóng làm, làm thủ tục thuế, hải quan...trong đó có ngành, nghề phải đáp ứng điều kiện kinh doanh (ví dụ như vận tải hàng hóa bằng phương tiện vận đường bộ, đường thủy, đường biển...) và có ngành, nghề không cần đáp ứng điều kiện kinh doanh (ví dụ: giao nhận hàng, thực hiện các thủ tục giấy tờ, các hoạt động hỗ trợ khác...). Do đó, không thể xác định một điều kiện chung áp dụng cho các chủ thể cung cấp dịch vụ logistic.

	
	
	
	90. Kinh doanh vận tải biển, dịch vụ đại lý tàu biển
	Không đáp ứng yêu cầu đặt ra vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng theo quy định tại Khoản 1 Điều 7 Luật Đầu tư
	Đề xuất bãi bỏ vì không đáp ứng mục tiêu quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng theo quy định tại Khoản 1 Điều 7 Luật Đầu tư.



	
	
	
	119. Kinh doanh dịch vụ quản lý, vận hành nhà chung cư
	Không đáp ứng yêu cầu đặt ra vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng theo quy định tại Khoản 1 Điều 7 Luật Đầu tư
	Ngành này không cần thiết phải quy định điều kiện kinh doanh do việc thực hiện ngành, nghề này không ảnh hưởng tới lợi ích công cộng.

	
	
	
	120. Kinh doanh dịch vụ quản lý, vận hành cơ sở hỏa táng
	Không đáp ứng yêu cầu đặt ra vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng theo quy định tại Khoản 1 Điều 7 Luật Đầu tư
	Đề xuất bãi bỏ vì các ngành, nghề này được quản lý thông qua tiêu chuẩn kỹ thuật khi vận hành cơ sở hỏa táng và các quy định về môi trường.



	
	
	
	128. Kinh doanh dịch vụ in, trừ in bao bì
	Không đáp ứng yêu cầu đặt ra vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng theo quy định tại Khoản 1 Điều 7 Luật Đầu tư
	Ngành này không cần thiết phải quy định điều kiện kinh doanh. Nội dung của ấn phẩm in đã được kiểm soát bởi pháp luật về xuất bản – hoạt động do nhà nước độc quyền thực hiện. Theo quy định của pháp luật hiện hành, cơ sở in không phải là chủ thể chịu trách nhiệm đối với các sản phẩm đặt in mà là các chủ thuể thuê dịch vụ in, sở hữu sản phẩm cần in.


	
	
	
	203. Sản xuất mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe gắn máy
	Không đáp ứng yêu cầu đặt ra vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng theo quy định tại Khoản 1 Điều 7 Luật Đầu tư
	Đề xuất bãi bỏ vì chất lượng mũ bảo hiểm đã được quản lý theo tiêu chuẩn, quy chuẩn.



	
	
	
	206. Kinh doanh dịch vụ sản xuất, phát hành và phổ biến phim
	Không đáp ứng yêu cầu đặt ra vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng theo quy định tại Khoản 1 Điều 7 Luật Đầu tư
	Ngành này không cần thiết phải quy định điều kiện kinh doanh do từng sản phẩm phim khi được sản xuất, lưu hành đã được kiểm soát bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Ngoài ra, các điều kiện kinh doanh đối với doanh nghiệp sản xuất phim cũng không hướng tới mục tiêu quy định tại Khoản 1 Điều 7 Luật đầu tư


	
	
	
	210. Kinh doanh dịch vụ lữ hành
	Không đáp ứng yêu cầu đặt ra vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng theo quy định tại Khoản 1 Điều 7 Luật Đầu tư
	Điều kiện đối với ngành, nghề này không đáp ứng mục tiêu quản lý nhà nước và hoạt động này đã được quản lý theo các điều kiện về trật tự, an toàn xã hội. Do đó, không cần thiết phải quy định ngành, nghề này là ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.


	
	
	
	212. Kinh doanh dịch vụ biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang, tổ chức thi người đẹp, người mẫu
	Không đáp ứng yêu cầu đặt ra vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng theo quy định tại Khoản 1 Điều 7 Luật Đầu tư
	Ngành này không cần thiết phải quy định điều kiện kinh do theo quy định pháp luật hiện hành, cơ chế quản lý đối với hoạt động biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang, thi người đẹp và người mẫu là cấp phép cho từng hoạt động, cơ quan nhà nước sẽ xem xét nội dung cũng như hình thức tổ chức để quyết định cho phép hay không. Như vậy, mỗi khi doanh nghiệp tổ chức hoạt động cụ thể nào sẽ phải thực hiện thủ tục cấp phép cho hoạt động đó. Việc quy định điều kiện đối với chủ thể kinh doanh là chưa phù hợp với phương thức quản lý hiện tại.

	
	
	
	215. Kinh doanh dịch vụ giới thiệu sản phẩm quảng cáo đến công chúng
	Không đáp ứng yêu cầu đặt ra vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng theo quy định tại Khoản 1 Điều 7 Luật Đầu tư
	Ngành này không cần thiết phải quy định điều kiện kinh doanh, chỉ cần quản lý theo các sản phẩm quảng cáo, phương tiện quảng cáo (thông qua các điều kiện nội dung, cách thức quảng cáo) mà không cần thiết phải kiểm soát về chủ thể kinh doanh.

	2
	Luật Doanh nghiệp
	

	
	
	Điều 3
	Áp dụng Luật doanh nghiệp và các luật chuyên ngành

Trường hợp luật chuyên ngành có quy định đặc thù về việc thành lập, tổ chức quản lý, tổ chức lại, giải thể và hoạt động có liên quan của doanh nghiệp thì áp dụng quy định của Luật đó.


	Quy định của Luật doanh nghiệp cho phép các Luật chuyên ngành được quy định thủ tục thành lập doanh nghiệp dẫn đến phân tán đầu mối thành lập doanh nghiệp, không tác bạch giữa đăng ký doanh nghiệp và quản lý chuyên ngành, gây khó khăn cho doanh nghiệp thay đổi hoạt động sản xuất kinh doanh.


	Sửa đổi Điều 3 theo hướng:

- Hoạt động đăng ký doanh nghiệp, công bố thông tin đăng ký doanh nghiệp thực hiện theo quy định tại Luật Doanh nghiệp.

- Trường hợp  luật chuyên ngành có quy định đặc thù về việc tổ chức quản lý, tổ chức lại, giải thể và hoạt động có liên quan của doanh nghiệp thì áp dụng quy định của Luật đó.

	
	
	Điều 20, 21, 22, 23, 29 và 46 
	Thành phần hồ sơ yêu cầu phải có bản sao Thẻ căn cước công dân
	
	Bãi bỏ yêu cầu về thành phần hồ sơ là “Bản sao Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác” trong trường hợp có số định danh cá nhân để đồng bộ, thống nhất với Luật Căn cước công dân và Luật Hộ tịch.



	
	
	Khoản 2 Điều 48, Khoản 2 Điều 74 và Khoản 1 Điều 112 
	Điều 48:

2. Thành viên phải góp vốn phần vốn góp cho công ty đủ và đúng loại tài sản như đã cam kết khi đăng ký thành lập doanh nghiệp trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Thành viên công ty chỉ được góp vốn phần vốn góp cho công ty bằng các tài sản khác với loại tài sản đã cam kết nếu được sự tán thành của đa số thành viên còn lại. Trong thời hạn này, thành viên có các quyền và nghĩa vụ tương ứng với tỷ lệ phần vốn góp như đã cam kết góp.

Điều 74: 

2. Chủ sở hữu phải góp đủ và đúng loại tài sản như đã cam kết khi đăng ký thành lập doanh nghiệp trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Điều 112:

1. Các cổ đông phải thanh toán đủ số cổ phần đã đăng ký mua trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, trừ trường hợp Điều lệ công ty hoặc hợp đồng đăng ký mua cổ phần quy định một thời hạn khác ngắn hơn. Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm giám sát, đôn đốc thanh toán đủ và đúng hạn các cổ phần các cổ đông đã đăng ký mua.
	Thời hạn góp vốn 90 ngày không bảo đảm tính khả thi và không đủ thời gian cần thiết cho thành viên, cổ đông góp vốn điều lệ, đặc biệt là các doanh nghiệp có vốn điều lệ lớn.
	Sửa đổi theo hướng thay đổi thời hạn góp vốn điều lệ khi thành lập doanh nghiệp từ 90 ngày thành 36 tháng.

	
	
	Khoản 8 và khoản 9 Điều 24
	Nội dung giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp: 

8. Họ, tên, chữ ký, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của chủ doanh nghiệp tư nhân và thành viên hợp danh.

9. Họ, tên, chữ ký, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần.


	
	- Bãi bỏ quy định về “địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác” của chủ doanh nghiệp tư nhân và thành viên hợp danh và của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần trên Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp để thực hiện mục tiêu đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư trong hồ sơ thực hiện thủ tục đầu tư, đăng ký doanh nghiệp.



	
	
	Điều 146
	Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được ghi biên bản và có thể ghi âm hoặc ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải lập bằng tiếng Việt, có thể lập thêm bằng tiếng nước ngoài và có các nội dung chủ yếu sau đây:

…..

d) Họ, tên chủ tọa và thư ký;

…..

i) Chữ ký của chủ tọa và thư ký.

Biên bản được lập bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài đều có hiệu lực pháp lý như nhau. Trường hợp có sự khác nhau về nội dung biên bản tiếng Việt và tiếng nước ngoài thì nội dung trong biên bản tiếng Việt có hiệu lực áp dụng.
	Theo quy định của Luật, Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải có chữ ký của thư ký và chủ tọa. Hệ quả là Đại hội đồng cổ đông họp và thông qua các quyết định đúng quy định và điều lệ nhưng nếu thư ký hoặc chủ tọa phản đối bằng cách không ký biên bản thì Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông không có giá trị dẫn đến quyền của cổ đông bị xâm phạm.
	Bổ sung khoản 4 vào Điều 146 để quy định trường hợp chủ tọa cuộc họp, người ghi biên bản từ chối ký tên vào Nghị Quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thì Nghị quyết, biên bản họp phải có họ, tên và chữ ký của các thành viên Hội đồng quản trị đã tham dự và biểu quyết nhất trí thông qua Nghị Quyết của Đại hội đồng cổ đông đó

	
	
	Điều 154
	Biên bản họp Hội đồng quản trị

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị phải được ghi biên bản và có thể ghi âm, ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải lập bằng tiếng Việt và có thể lập thêm bằng tiếng nước ngoài, có các nội dung chủ yếu sau đây:

………

i) Họ, tên, chữ ký chủ tọa và người ghi biên bản.

Chủ tọa và người ghi biên bản phải chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị.

2. Biên bản họp Hội đồng quản trị và tài liệu sử dụng trong cuộc họp phải được lưu giữ tại trụ sở chính của công ty.

3. Biên bản lập bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài có hiệu lực ngang nhau. Trường hợp có sự khác nhau về nội dung biên bản tiếng Việt và tiếng nước ngoài thì nội dung trong biên bản tiếng Việt có hiệu lực áp dụng.
	Theo quy định của Luật, Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị phải có chữ ký của thư ký và chủ tọa. Hệ quả là Hội đồng quản trị họp và thông qua các quyết định đúng quy định và điều lệ nhưng nếu thư ký hoặc chủ tọa phản đối bằng cách không ký biên bản thì Nghị quyết Hội đồng quản trị không có giá trị dẫn đến quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị và thành viên hội đồng quả trị bị xâm phạm.
	Bổ sung Khoản 4 Điều 154 để quy định trường hợp Nghị Quyết và Biên bản họp Hội đồng quản trị đã được thông qua theo đúng trình tự quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty mà chủ tọa cuộc họp, người ghi biên bản từ chối ký tên thì phải có họ, tên và chữ ký của các thành viên Hội đồng quản trị đã tham dự và biểu quyết nhất trí thông qua Nghị Quyết của Hội đồng quản trị

	
	
	Điều 163
	2. Các Kiểm soát viên bầu một người trong số họ làm Trưởng Ban kiểm soát theo nguyên tắc đa số. Quyền và nghĩa vụ của Trưởng Ban kiểm soát do Điều lệ công ty quy định. Ban kiểm soát phải có hơn một nửa số thành viên thường trú ở Việt Nam. Trưởng Ban kiểm soát phải là kế toán viên hoặc kiểm toán viên chuyên nghiệp và phải làm việc chuyên trách tại công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định tiêu chuẩn khác cao hơn.
	Việc yêu cầu Trưởng Ban kiểm soát phải là kế toán viên hoặc kiểm toán viên chuyên nghiệp là không phù hợp với thực tế vì chuyên môn của Trưởng ban kiểm soát tùy thuộc vào phạm vi hoạt động và tính chất của doanh nghiệp, không cần thiết phải là kế toán hoặc kiểm toán chuyên nghiệp.
	Sửa đổi Khoản 2 Điều 163 theo hướng chỉ yêu cầu Trưởng ban kiểm soát công ty cổ phần phải đạt yêu cầu trình độ chuyên môn của kế toán viên hoặc kiểm toán viên mà không yêu cầu người đảm nhiệm chức vụ này phải được cấp chứng chỉ kiểm toán viên, kế toán viên

	
	
	Điều 164
	2. Kiểm soát viên công ty cổ phần niêm yết, công ty do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ phải là kiểm toán viên hoặc kế toán viên.


	Việc yêu cầu tất cả các kiểm soát viên của công ty niêm yết, công ty do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ đều phải có trình độ chuyên môn về kế toán là không phù hợp với thực tế bởi vì đơn vị cần có những người có chuyên môn khác tham gia vào Ban kiểm soát chứ không chỉ đơn thuần là kế toán, kiểm toán. 
	Sửa đổi Khoản 2 Điều 164 theo hướng chỉ yêu cầu công ty cổ phần niêm yết, công ty do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ phải có ít nhất một kiểm soát viên là kiểm toán viên hoặc kế toán viên mà không yêu cầu toàn bộ kiểm soát viên phải là kiểm toán viên hoặc kế toán viên


PAGE  
1

